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SIGNATURE
/white body/

Lấy cảm hứng từ những công trình nghệ thuật kiến trúc 

độc đáo, các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đến những 

nhà thờ cổ, cung điện tráng lệ ở Châu Âu, Eurotile đã cho 

ra mắt dòng sản phẩm Singnature - Premium Porcelain. 

Phát huy tối đa ưu điểm của đá tự nhiên và khắc phục 

những hạn chế vốn có, Signature giữ lại những nét độc 

đáo tinh tế của đá marble Calacatta và Carrara - dòng đá 

cẩm thạch nổi tiếng của nước Ý, được coi là “nữ hoàng” 

của đá tự nhiên. Như một khẳng định về đẳng cấp và sự 

đột phá, Singnature mang lại tính thẩm mĩ cao cùng 

thiết kế tinh xảo trên nền xương trắng porcelain với 4 bề 

mặt men: mài bóng, Babyskin, Protex và mài Satin. 

Signature sẽ là lựa chọn hoàn hảo đem đến sự sang 

trọng và tinh tế cho công trình kiến trúc của bạn.
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400x800 800x800 600x1200

600 x 1200
Polish
Lappato

HẢI PHONG
VOLAKAS   I   SIG. P61201
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800 x 800

Polish

Lappato

NGUYỆT PHONG
CARRARA   I   SIG. P8802 400x800 800x800



800 x 800
Polish
Protect

PHONG LƯU
VENATO   I   SIG. P8803 400x800 800x800
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800 x 800

Polish

ĐÔNG PHONG
BIANCO SIVEC    I   SIG. P8804 400x800 800x800
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800 x 800

Polish

THỤY PHONG
CALACATTA   I   SIG. P8805 400x800 800x800 600x1200
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800 x 800

Polish

Protect

CHIÊU PHONG
STATUARIO  I   SIG. P8806 400x800 800x800 600x1200
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600 x 1200

Polish

Protect

DU PHONG
SYMPHONY ONYX  I   SIG. P61207 400x800 800x800 600x1200
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CÁC CHỈ TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT
MỨC GIỚI HẠN VỀ SAI LỆCH KÍCH THƯỚC VÀ ĐỘ CONG VÊNH 

THEO CÁC CHỈ TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT
TCCS - GOL

CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ HÓA

TT TÊN CHỈ TIÊU

1

2

3

4

5

5.1

5.2

6

6.1

6.2

7

8

ĐVT
SAI LỆCH KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH

LOẠI A2LOẠI A1

±0,4

<1.0

± 0,2

±0,3

�0,65

-�0,4

-�0,4

�0,65

�0,5

�0,5

±0,5

<1.5

±0,5

±0,5

�0,75

-�0,6

�0,75

-�0,6

�1,0

�0,5

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Sai lệch kích thước cạnh bên

Sai lệch đường chéo

Sai lệch chiều dày

Độ thẳng cạnh

Độ cong lồi cạnh

Độ cong lõm cạnh

Độ cong cạnh

Độ lồi tâm

Độ lõm tâm

Vát mép đều

Sai lệch chiều rộng mép trên cùng cạnh

Độ cong tâm

GHI CHÚ

Độ bền hóa áp dụng TCVN 6415 - 13 : 2005 được phân làm 3 cấp: GA (không có thay đổi màu sắc trông 
thấy ), GB (màu sắc có thay đổi nhỏ so với mẫu ban đầu cũng được coi là không bị ăn mòn hóa học ), 
GC (có biến đổi một phần hoặc hoàn toàn so với bề mặt ban đầu ) .

PHƯƠNG PHÁP THỬ                        

Lấy mẫu:  Theo TCVN 6415 - 1 : 2005 

Xác định kích thước và chất lượng bề mặt :  Theo TCVN 6415 - 1 : 2005 

Xác định các chỉ tiêu cơ lý , hóa :  Theo các phần tương ứng của TCVN 6415 : 2005.

GHI NHẬN , BAO GÓI , BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN
Ghi nhãn: Mặt sau của sản phẩm có dấu hiệu nhận biết sản phẩm Eurotile: Tên hoặc logo thương hiệu Eurotile

Trên bao bì sản phẩm in logo của Tổng công ty - Tên công ty, địa chỉ công ty - Tên sản phẩm, quy cách sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng - Một số chỉ tiêu kỹ thuật 

chính và khuyến cáo tính năng sử dụng.

Bao gói: Sản phẩm được bao gói bằng vật liệu mềm xốp như hộp bìa cát-tông 3 lớp hoặc hộp xốp bọt biển để đảm bảo không sứt, vỡ trong quá trình vận chuyển. 

Bảo quản: Sản phẩm nên được bảo quản trong kho có mái che, xếp riêng từng lô theo chủng loại, kích thước và màu sắc.

Vận chuyển: Sản phẩm nên được vận chuyển bằng phương tiện có mái che. Khi bốc xếp cần nhẹ nhàng đảm bảo không bị sứt mẻ .

GIÁ TRỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ 
TCVN 6415 : 2005

Độ hút nước, E

Độ bền uốn

Độ cứng bề mặt theo thang Mohs

Độ bền mài mòn bề mặt Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 11

Phần 12

Phần 10

Phần 14

Phần 13

Phần 18

Phần 4

Phần 3E�0,1

�42,0

�10v0

�5

�III

�III

�10

�8

<0,2

GA

Không rạn

%

N/mm²

10-6/oC

mm/m

GA,GB,GC

Cấp

Cấp

Chu kỳ

Không rạn

Chu kỳ

Độ bền sốc nhiệt

Độ bền rạn men

Hệ số giãn nở nhiệt dài 

Hệ số giãn nở ẩm

Độ bền chống bám bẩn

Độ bền hóa

Độ bền băng giá

TÊN CHỈ TIÊU ĐVT

1

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

4

5

5.1

5.2

6

7

8

9

10

11

12

TÊN CHỈ TIÊUSTT A1

Trong giới hạn cho phép

1 lỗi / viên

2 lỗi / viên

1 lỗi / viên

1 lỗi / viên

1 lỗi / viên

1 lỗi / viên

1 lỗi / viên

1 lỗi / viên

1 lỗi / viên

1 lỗi / viên

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Lệch màu so với mẫu chuẩn

Chấm đen kích thước ф �0,5mm

Sản phẩm sáng màu

Sản phẩm tối màu

Sản phẩm sáng màu

Sản phẩm tối màu

Chấm đen, kích thước 0,5 ф < 1,0mm

Chấm khác màu 

Kích thước ф � 1,0mm

Kích thước ф > 1,0mm

Chấm nổi ( sạn bề mặt ) 

Chấm đen kích thước ф > 1,0mm

Chấm nổi (lồi dưới men ), kích thước ф  � 1,0mm

Chấm nổi, kích thước ф > 1,0mm 

Lõm bề mặt men, kích thước ф � 1,0mm 

Lõm bề mặt men, kích thước ф > 1,0mm

Lồi rỗ men, kích thước ф > 0,5mm

Vết sứt xương mép trên chiều dài � 2mm

Lồi rỗ men, kích thước ф � 0,5mm

Vết sứt men kích thước � 1mm

Vết sứt men kích thước > 1mm

Vết nứt bề mặt hoặc vết nứt từ mép cạnh vào trong 

Vết sứt xương mép trên chiều dài > 2mm

Đơn vị: mm



EUROTILE CENTER HÀ NỘI
M03-04 Võ Chí Công, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội
024.7300.1566

EUROTILE CENTER ĐÀ NẴNG
297 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
023.6366.6899

EUROTILE CENTER VINH
Lô C1+C2, KĐT Minh Khang, Đại lộ Lenin, TP. Vinh
0913.522.308

EUROTILE CENTER ĐẮK LẮK
332-334 Phan Bội Châu, TP. Buôn Mê Thuật
0913.446.525

EUROTILE CENTER HỒ CHÍ MINH
433 Cộng Hòa, P. 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.6287.4984

EUROTILE CENTER CẦN THƠ
353 đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
0916.639.668

www.eurotile.vn

Hotline: 0902.798.538
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